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DÒNG MÁY IN THẺ NHỰA SMART 
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Tổng quan về sản phẩm 
 

SMART 51  SMART 70 

   

Smart 51​ tinh tế, lý tưởng trong tầm giá, với thiết kế hiện đại, phù hợp để in các loại thẻ nhân viên, thẻ sinh viên, thẻ thành 

viên, thẻ khách hàng thân thiết, thẻ bảo hành, thẻ kiểm soát vào ra, và các loại sự kiện khác. 

Smart 70​ thiết kế dưới dạng từng module kết hợp, dễ sử dụng, tập trung vào tính linh hoạt nhằm tăng cường tối ưu hiệu 

suất làm việc. Sự lựa chọn hoàn hảo cho việc in các loại thẻ cần tính bảo mật cao, thẻ ID dành cho các công ty, tập đoàn lớn, 

ngân hàng, chính phủ, vận tải và nhiều hơn nữa. 
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Dòng máy ​SMART 51 
 

  SMART 51S  SMART 51D  SMART 51L 

 

 
 

 
 

 
 

 
Tính Năng Ưu Việt 

Công nghệ 

Hình ảnh rõ nét khi in với  công nghệ FINE TM 

Cơ chế  in nhiệt trực tiếp 

Tự động nhận biết Ribbon mực in  mà không cần hiệu chỉnh 

Đặc trưng 

CHẾ ĐỘ IN 

Một mặt  Hai mặt  Hai mặt  &​ Ép màng Laminate 
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BỘ PHẬN ÉP MÀNG LAMINATE CHO THẺ 

Không  Không  Có 
 

TỐC ĐỘ IN 

5  giây/thẻ  720  thẻ/giờ  với mực  Đơn mầu  - ​Monochrome 

17  giây/thẻ  212  thẻ/giờ  với mực  Đa mầu  - ​YMCKO 

22  giây/thẻ  164  thẻ/giờ  với mực  Đa mầu  - ​YMCKOK 
 

ĐỘ PHÂN GIẢI 
300​ dpi với mực  Đơn mầu  và ​Đa mầu 
600​ và ​1200​ dpi duy nhất với  Đơn mầu 

 
KHAY CHỨA THẺ VÀO 

200​ thẻ khi mở rộng khay 
 
KHAY CHỨA THẺ RA 

40​ thẻ 

Hỗ trợ 

KẾT NỐI 
USB 

 
THẺ NHỰA 

PVC, PET, Composite PVC 
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PHẦN MỀM 
Windows 7/8/10​, ​Mac OS​, ​Linux 

Năng lượng 

CẤP 
AC 100 / 220V, 50~60Hz 

 
TIÊU THỤ 

48 W  48 W  96 W 
 

Kích thước 
Millimeter (Width x Length x Height) 

165 x 390 x 210  165 x 498 x 210  165 x 675 x 210 

 

Trọng lượng 

Kilogram 
4.5  5.2  8.8 
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Tùy Chọn Thêm Có Tính Phí 

Kết nối  Ethernet 

Khay chứa thẻ ra 
(​100 thẻ ) 

Smart 51S​, ​Smart 51D, Smart 51L 

Bộ phận ép màng 
Laminate cho thẻ 

Smart 51S​, ​Smart 51D 

Bảo mật 
Khóa vật lý 

Khóa Kensington 

Mã hoá thẻ 
(​Encoding​) 

 
THẺ TỪ 
(Magnetic Stripe) 

ISO 7811 (Track I, II, III Read/ Write, HiCo/ LoCo), JIS II 

THẺ TIẾP XÚC GẦN 
(Contact) 

ISO 7816 (ID-1) 

THẺ TIẾP XÚC XA 
(Contactless) 

ISO 14443 (Type A/B), 
MIFARE, DESFIRE, iCLASS 
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Dòng máy ​SMART 70 
 

 

 
Hợp thành  bởi  5 modules​ riêng biệt 

Mỗi module  đảm nhận một chức năng 

Dễ dàng tùy chọn  theo mục đích sử dụng 
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ĐỰNG THẺ VÀO  MÁY IN   LẬT THẺ HYBRID    ÉP MÀNG LAMINATE  ĐỰNG THẺ RA 
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  MÁY IN  ÉP MÀNG LAMINATE 

   

 

 

 

Tính Năng Ưu Việt 

Công nghệ 
Hình ảnh rõ nét khi in với  công nghệ FINE TM 

Cơ chế  in nhiệt trực tiếp - Một mặt 

Đặc trưng 

TỐC ĐỘ IN 

3.6 
16 
22 

giây/thẻ 
giây/thẻ 
giây/thẻ 

1000 
225 
164 

thẻ/giờ 
thẻ/giờ 
thẻ/giờ 

Monochrome 
YMCKO 
YMCKOK 

ĐỘ PHÂN GIẢI 
300​ dpi với mực  Đa mầu 

TỐC ĐỘ ÉP 

19  giây/thẻ  Laminate film​ - Single side 
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Hỗ trợ 

KẾT NỐI 
USB, 2 USB Host OTG, Ethernet 

 
PHẦN MỀM 

Windows 7/8/10, Mac OS, Linux 
 
BẢO MẬT 

Kiểm soát truy cập trên PC 
Khóa vật lý 
Khóa Kensington 

 
THẺ NHỰA 

PVC, PET, Composite PVC 
 
MỰC 

Đơn mầu  và​ Đa mầu 

KẾT NỐI 
USB, RS-232 

 
PHẦN MỀM 

Windows 7/8/10, Mac OS, Linux 
 
BẢO MẬT 

Khóa vật lý 
Khóa Kensington 

 
LOẠI ÉP LAMINATE FILM BẢO MẬT 

Clear, Hologram 

Năng lượng 

CẤP 
AC 100 / 200V, 50~60Hz 

 
TIÊU THỤ 

24V, 2A 

CẤP 
AC 100 / 200V, 50~60Hz 

 
TIÊU THỤ 

24V, 2.3A 
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  ĐỰNG THẺ VÀO  ĐỰNG THẺ RA 

 

   

Tính Năng Ưu Việt 

Đặc trưng 

KHẢ NĂNG CHỨA 
500​ hoặc  300​ thẻ, theo lựa chọn 

CẢM BIẾN 
Đếm số lượng thẻ chứa 
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Hỗ trợ 

LOẠI THẺ TIÊU CHUẨN 
ISO CR80​ - 54mm X 86mm / 2.12" x 3.38" 
PVC, PET, Composite PVC 

 
KẾT NỐI 

USB, RS-232 
 
BẢO MẬT 

Khóa vật lý 
Khóa Kensington 

Năng lượng 

CẤP 
AC 100 / 200V, 50~60Hz 

 
TIÊU THỤ 

24V, 2A 
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       LẬT THẺ HYBRID 
 
 

 

 

Tính Năng Ưu Việt 

Hỗ trợ 

KẾT NỐI 
USB 

 
BẢO MẬT 

Khóa vật lý 
Khóa Kensington 
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BỘ LƯU TRỮ THẺ LỖI 

Được trang bị  Nếu khách hàng không thêm tùy chọn 
Mã hóa thẻ  (Encoding) hoặc  Bộ Scanner thẻ 

Năng lượng 

CẤP 
AC 100 / 200V, 50~60Hz 

 
TIÊU THỤ 

24V, 2A 
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Tùy Chọn Thêm Có Tính Phí 

Mã hóa thẻ 
(​Encoding​) 

THẺ TỪ (Magnetic Stripe) 
ISO 7811 (Track I, II, III Read/ Write, HiCo/ LoCo), JIS II 

 
THẺ TIẾP XÚC GẦN (Contact) 

ISO 7816 A/B/C Card, 
ISO 7816 1/2/3/4 Microprocessor Card 

 
THẺ TIẾP XÚC XA (Contactless) 

ISO 14443 (Type A/B), MIFARE, DESFIRE, 
iCLASS, ISO 18092 (NFC), FELICA 

Bộ Scanner thẻ 

NHẬN DIỆN BARCODE 
Cả hai mặt thẻ 

 
ĐỘ PHÂN GIẢI 

300​ dpi hoặc  600​ dpi 
Quét​ Hai mặt  - Dual side 

 
TỐC ĐỘ QUÉT 

4.5 ​giây/thẻ (300 dpi) 
6.0 ​giây/thẻ (600 dpi) 

 

 


